HÀNH VI BẤT THƯỜNG

Hành vi bất thường là những hành vi rất khó thay đổi, có thể gây khó chịu cho những người xung quanh. Khi bạn cố gắng thay đổi những hành vi trên của trẻ, dường như mức độ không giảm mà còn có chiều hướng tăng thêm đến mức báo động. Trẻ bị sốc khi chúng ta tìm cách loại bỏ những hành vi thuộc bản năng của chúng. Hơn nữa, chúng cũng nhận thấy rằng người lớn thường nhân nhượng vì họ không muốn chúng nổi loạn. Đây thường là phản ứng tự nhiên của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, nhân nhựơng chỉ làm cho tình hình xấu thêm, những hành vi bất thường ngày càng gia tăng và rất khó thay đổi. 

Người ta thường bỏ qua những hành vi bất thường của trẻ mà chỉ tập trung vào kỹ năng nhận thức, giao tiếp vì cho rằng chúng quan trọng khi trẻ bắt đầu đi học. Trớ trêu thay, chính những hành vi bất thường mới là lý do làm hạn chế khả năng của trẻ trong trường học chứ không phải vì sự thiếu hụt về ngôn ngữ hay tiếp xúc.

Đôi khi, người ta cho rằng một khi trẻ đã có khả năng giao tiếp về ngôn ngữ thì những hành vi bất thường của chúng cũng sẽ tự dần biến mất hoặc giảm một cách đáng kể. Tuy nhiên, trên thực tế những hành vi bất thường trên không những làm hạn chế khả năng học tập, tiếp thu của trẻ mà còn ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo của trẻ. Hành vi bất thường phải là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh, càng chậm trễ trong vịêc phát hiện thì càng khó thay đổi.

Bố mẹ thường không nhận ra hành vi bất thường của trẻ vì họ đã quá quen thuộc với những hành vi đó đến mức không nhận thấy được chúng đã xuất hiện tự bao giờ.

Như đã đề cập ở trên, nỗ lực làm thay đổi hành vi của trẻ thường làm trẻ bị sốc. Điều này không dễ dàng chút nào bởi bố mẹ thường không thể chịu đựng nổi khi thấy con mình sốc hoặc nổi giận. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng mục tiêu của bạn là không chỉ thay đổi trẻ trong một thời gian ngắn mà là cho chính tương lai của chúng. Dĩ nhiên, chúng ta cố gắng hết sức cho cho mọi thứ được thoải mái và dễ dàng, nhưng những trở ngại và khó khăn là điều không thể tránh được.

Cuối cùng, cần lưu ý rằng để thay đổi những hành vi bất thường của trẻ đòi hỏi ở bạn đức tính kiên nhẫn và sự khéo léo. 

KHI NÀO HÀNH VI ĐƯỢC XEM 

LÀ BẤT THƯỜNG/ TIÊU CỰC?

Hành vi được xem là bất thừơng là những hành vi như gây sự, nổi giận, phản kháng….. Những hành vi thụ động tự nhiên khác như thờ ơ, không phản ứng, tự cô lập…. có vẻ như không phải là hành vi bất thường nhưng lại là rào cản rất lớn cho sự phát triển của trẻ. Bất kỳ hành vi nào cản trở quá trình học tập, tiến bộ của trẻ đều được xem là hành vi tiêu cực.

Đầu tiên và quan trọng nhất là môi trường học tập. Một môi trường học tập tốt không chỉ làm tăng hiệu quả tiếp thu cũng như hợp tác của trẻ mà còn đem lại sự thoải mái dễ chịu cho cả người dạy lẫn người học. Để khởi đầu, không yêu cầu trẻ làm gì cả mà chỉ ngồi bên cạnh xem trẻ chơi với những món đồ chơi mà chúng yêu thích. Một khi trẻ đã quen với sự có mặt của bạn, từ từ hướng dẫn trẻ làm theo yêu cầu của bạn. Ví dụ: bằng một giọng thật vui vẻ nhưng mạch lạc, rõ ràng, bạn có thể nói: “ăn bánh nào”, “xem TV”, “quay (đồ chơi) nào”…

Tạo một môi trường học tập phù hợp không những hạn chế hành vi tiêu cực của trẻ mà còn khích lệ trẻ cư xử tích cực hơn. Sự khích lệ, ban đầu, không chỉ bao gồm khen ngợi bằng lời nói mà còn bao gồm phần thưởng như đồ chơi, thức ăn…. Lời khen phải đi đôi với hành vi của trẻ chẳng hạn: “Ngồi ngoan lắm”…… Ngôn ngữ càng đơn giản, ngắn gọn bao nhiêu trẻ càng dễ hiểu bấy nhiêu. 

Môi trường học tập phù hợp còn giúp bạn dễ dàng nhận diện và phát huy thêm nhiều hình thức khích lệ mới, đưa bài giảng vào một cách tự nhiên khiến trẻ không nhận ra là chúng đang học, đồng thời giúp trẻ không bị nhàm chán trong những lần học kế tiếp.

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP VÀ SỰ CĂNG THẲNG

Môi trường ảnh hưởng rất lớn đến hành vi cư xử của trẻ. Một môi trường hỗn loạn, lộn xộn (ồn ào, nóng bức…) có thể dẫn đến sự bột phát hành vi tiêu cực. Ngược lại một không gian yên tĩnh sẽ làm tinh thần dịu đi. Điều này đúng cho tất cả mọi người và càng đặc biệt đúng đối với trẻ tự kỷ. Lời nói nhẹ nhàng, chậm rãi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hành vi của trẻ. Nhưng trong thực tế, người ta lại có khuynh hướng làm ngược lại, nói lớn tiếng và nhanh. Chẳng hạn phản ứng theo bản năng của chúng ta khi trẻ lấy một đồ vật. Không suy nghĩ, chúng ta giật ngay lại đồ vật. Phản ứng như thế chỉ làm cho trẻ dễ tức giận mà thôi.

Vì vậy, điều quan trọng là bạn cần bình tĩnh, kiểm soát hành vi của mình trong tình huống đó. Hãy cho con bạn sự lựa chọn, chẳng hạn: “Con thích chơi trên ghế hay trên sàn nhà?”, “Con thích làm gì”, “Con thích chơi ở đâu?”…. sẽ làm cho tình hình dịu đi. Không bao giờ đặt ra yêu cầu đối với trẻ khi bản thân bạn chưa sẵn sàng (ví dụ: yêu cầu trẻ “Ngồi lên ghế, nhìn mẹ, ngồi yên, nói bai bai…..” 

Sự nhàm chán cũng dễ dẫn trẻ đến hành vi tiêu cực. Hãy đánh giá mức độ nhàm chán dẫn đến hành vi tiêu cực đó. Bạn không cần phải lo lắng về điều này vì trẻ cũng cần phải học cách đương đầu với sự nhàm chán. Tuy nhiên, bạn cần cố gắng để không tạo ra sự nhàm chán không cần thiết. Sau đây là một số phương pháp giúp bạn giảm bớt sự nhàm chán cho trẻ:

Môi trường học cần tự nhiên, thoải mái

· Giọng nói thể hiện sự nhiệt tình

· Môi trương học tập bài trí đa dạng

· Nhiều cách thức hướng dẫn trẻ (Đây là gì?, Gì đây?, Con nhìn gì đấy?...)

· Dụng cụ học tập thú vi, hiệu quả và được trẻ yêu thích.

· Không làm trẻ buồn chán bằng cách yêu cầu trẻ làm mãi một việc mà trẻ đã nhuần nhuyễn.

· Không nên hành hạ trẻ bằng cách kéo dài bài học khi trẻ chịu hợp tác. Tương tự, cũng cần xem xét cẩn thận nếu muốn rút ngắn bài giảng khi trẻ có dấu hiệu quấy phá.

· Duy trì tỷ lệ thành công cao cho trẻ

· Sử dụng những đồ vật mà trẻ ưa thích (ngay cả những vật có tính kích động với trẻ cũng có thể được dùng làm phần thưởng)

· Đan xen các loại bài học

· Phần thưởng phải đa dạng và tự nhiên

· Sử dụng ngôn ngữ càng tự nhiên càng tốt

· Đa dạng hóa chương trình học (ngôn ngữ, trò chơi, tụ phục vụ…)

· Từ từ giảm việc học trong môi trường được xếp đặt để đưa buổi học gần với tự nhiên (ví dụ lúc trẻ ngồi ghế, lúc trẻ chơi trên sàn nhà…)

Nếu trẻ có hành vi tiêu cực hoặc nguy hiểm (hét lên, chửi rủa, đánh đập…), bạn cần tỏ ra không quan tâm đến những hành vi đó. Sự quan tâm thường có tác dụng giống như phần thưởng đối với trẻ, hoặc đôi khi chính là mục đich của trẻ, trẻ sẽ nương theo mà làm già. Khi hành vi cuả trẻ trở nên nguy hiểm, ta phải tìm cách ngăn hành vi đó lại (quay người trẻ, kéo tay trẻ đưa lên hông…..). Ngay cả trong lúc này, ban cũng đừng tỏ ra chú y đến trẻ nhiều quá. Bạn nên nói một cách ngắn gọn với thái độ thật bình tĩnh. Vì nếu bạn tỏ ra quá nghiêm khắc và thiếu kềm chế, hiệu quả sẽ ngược lại, trẽ dễ bị kích động dẫn đến hành vi khác tiêu cực hơn. The”m chí cho dù phản ứng của bạn có tác dụng, thì hành vi trẻ cũng trở nên phụ thuộc vào tác động bên ngoài.

SỰ KHUYẾN KHÍCH

Khởi đầu, tính hiệu quả của phương pháp dạy phụ thuộc rất lớn vào mức độ khích lệ trẻ. Dần dà, trẻ sẽ tự quen dần mà không cần đến liệu pháp khuyến khích nữa. Thời gian đầu, trẻ có thái độ bất hợp tác, không trò chuyện, không chơi đùa. Bằng phương pháp động viên, trẻ sẽ dần có thái độ đúng mực hơn.

PHẢN ỨNG CỦA TRẺ

Một số người không đồng tình với phương pháp này vì nhiều lý do khác nhau. Họ cho rằng việc sử dụng phần thưởng để khuyến khích trẻ thì không tự nhiên, đó là vì họ đã không áp dụng đúng cách. Thực tế, con người luôn thích được động viên, chẳng hạn bằng một món quà, bằng một kỳ nghỉ hè….. Chúng khích lệ người ta làm việc hăng say, có hiệu quả hơn. 

Cũng có ý kiến cho rằng sử dụng phần thưởng giống như sự mua chuộc. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết cách động viên đúng mức, thì đó không phải là sự mua chuộc. Trong cuộc sống, mua chuộc là một cách hối lộ bất hợp pháp (như hối lộ một viên chức nhà nước). Trong ứng xử, ngừơi ta thường dùng phần thưởng để thuyết phục người khác khi bị từ chối. Một ví dụ khác, khi trẻ có hành vi phá phách, nghịch ngợm, ngừơi ta thường dùng quà như một phần thưởng để yêu cầu chúng dừng lại. Đây không phải là phương pháp đúng. Việc đưa ra phần thửơng trước khiến trẻ cân nhắc liệu phần thưởng đó có đáng để trẻ phải làm theo mệnh lệnh hay không. Đồng nghĩa với sự mua chuộc là hứa hẹn về một phần thưởng khi đưa ra mệnh lệnh. Điều mà dẫn đến tình trạng trẻ sẽ từ chối thực hiện hành vi yêu cầu bất cứ khi nào không có phần thưởng. 

Một lý do khác khiến người ta nghi ngờ vào phương pháp này đó là trẻ sẽ trở nên lệ thuộc vào phần thưởng. Điều này chỉ xảy ra khi phần thưởng được đưa ra quá thường xuyên mà không dựa vào phương pháp khích lệ tự nhiên. Phương pháp dạy lý tưởng nhất là thường xuyên khuyến khích trẻ, tạo nên thói quen khích lệ tự nhiên cho trẻ.

Một số trẻ dường như không có phản ứng với bất kỳ tác động nào xung quanh. Điều đó thường xảy ra trong trường hợp dù cố gắng hay không cố gắng chúng vẫn đạt được phần thửơng: Chẳng hạn ăn quà, xem TV, đi chơi….. là những việc mà trẻ luôn có hằng ngày như một thói quen thì không được xem là phần thưởng. Tạo ra và phát huy cách thức để động viên trẻ mất khá nhiều thời gian và phải luôn luôn tìm kiếm phương pháp mới.

“Nếu bạn không tìm ra phương pháp động viên khích lệ trẻ một cách có hiệu quả thì bạn sẽ không bao giờ thành công”

TÌM KIẾM VÀ PHÁT HUY PHẦN THƯỞNG

Hãy quan sát em bé của bạn. Phương pháp khuyến khích không khó khăn như chúng ta nghĩ, đôi khi chúng chỉ là những việc rất đơn giản và bình thường trong cuộc sống. Xem TV, nghe nhạc… cũng là một trong những cách. Bất kỳ việc gì trẻ thích làm đều có thể được xem là phương pháp để khích lệ chúng. Thậm chí, chơi đùa với gia đình, đi dạo, xoa lưng, âu yếm trẻ….. cũng là những phương pháp hiệu quả. 

Bước đầu tiên trong việc phát huy tính khích lệ trẻ là bắt chúng làm quen. Đôi khi vì không biết hoạt động của món đồ chơi như thế nào nên trẻ chưa phát hiện ra sự hấp dẫn của chúng, chưa biết thực sự trẻ có thích món đồ chơi hay không. Người lớn sẽ giúp chúng tìm ra điều này. Một món ăn khi chỉ mới nhìn có thể gây cho bạn cảm giác ghê tởm, nhưng khi cố gắng thử nó, đôi khi bạn lại phát hiện ra đó là một món ăn ngon. 

Một khi đã tìm ra đuợc một cách, chắc chắn bạn sẽ tìm ra được những cách tiếp theo. Bản thân phần thửơng sẽ mất đi tính khích lệ của chúng nếu bị lạm dụng quá nhiều và thường xuyên. Ví dụ, nếu một người ăn mãi món ăn mà anh ta khoái khẩu, đến một lúc nào đó, anh ta sẽ chán ngấy nó.Vì vậy, để duy trì tính hiệu quả của một phần thưởng, cần áp dụng thay đổi luân phiên giữa các phần thưởng với nhau tránh trường hợp một phần thưởng bị lạm dụng quá mức.

Cần nói thêm rằng, chỉ nên sử dụng phần thưởng vào một thời điểm nào đó hoặc đối với một hành vi cụ thể nào đó (Ví dụ: Khi trẻ không chú ý vào bài giảng). Điều này sẽ duy trì tính hiệu quả lâu dài của phần thưởng. 

Một phương thức hiệu quả là kết hợp giữa phần thưởng tinh thần và phần thưởng vật chất. Chẳng hạn, kết hợp giữa hành vi âu yếm, khen ngợi với tặng vật đồ chơi, thức ăn…..

PHÂN LOẠI PHẦN THƯỞNG

Mỗi một phần thưởng có mỗi giá trị khác nhau. Trẻ có thể thờ ơ với cái này nhưng lại có thể chấp nhận làm mọi thứ để đạt được cái kia. Vì vậy, cần phân loại phần thưởng theo từng nhóm khác nhau để áp dụng. Phần thưởng giá trị nhất sẽ được để dành trong trường hợp trẻ có phản ứng tốt, phần thưởng khá dành cho phản ứng khá, phần thưởng trung bình dành cho những phản ứng trung bình v..v.... Trong những trường hợp này, cần tăng cường khích lệ để trẻ tiếp tục phát huy những hành vi tích cực trên.

CHỌN LỌC 

Khởi đầu của chương trình dạy là sự động viên, khích lệ thường xuyên. Đầu tiên, có thể trẻ luôn thích được khen ngợi sau mỗi hành vi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, mục đích của sự động viên là tạo thành thói quen tự nhiên cho trẻ. Bước đầu, trẻ cần được khích lệ liên tục, nhưng dần dần mức độ khích lệ phải giảm dần, lúc có lúc không: 15 phút, 30 phút, rồi đến 60 phút …..

Trước hết bài giảng phải dựa trên số hành vi bất thừơng/phá phách của trẻ. Ví dụ: nếu cứ sau 15 phút trẻ lại có những hành vi bất thường, thì trước đó, khoảng 10 phút, trẻ cần được động viên. Không nên để quá lâu mới động viên trẻ, điều đó dẫn đến hiệu quả thấp. Cũng không nên dùng những biện pháp khích lệ mạnh ngay từ đầu. Sau đây là một ví dụ: Số lần khuyến khích tăng dần từ trái sang phải. Khoảng cách giữa mỗi lần là tương đối, ngắn nhất có thể là 30 giây hoặc 15 phút, thời lượng thời gian cần thiết để đạt được phần thưởng ngày càng lâu hơn.

5 phút

15 phút
30 phút
60 phút
½ ngày
Hằng ngày

Nho khô
½ ly nước
5 phút

Hát

Video

Đi chơi



trái cây
chơi đồ chơi


NGUYÊN TẮC KHÍCH LỆ

Phương pháp khích lệ được xem là phương pháp chủ yếu để làm thay đổi hành vi của trẻ. Phương pháp này được áp dụng thường xuyên hàng ngày. Tuy nhiên, hầu hết chưa biết ứng dụng một cách đúng đắn phương pháp này để mang lại hiệu quả cao nhất. Nguyên tắc khích lệ được mô tả trong rất nhiều cẩm nang. Sau đây là một số nguyên tắc được xem là quan trọng nhất:

1. Phần thưởng phải có tính khích lệ: Chúng ta thường cho rằng những gì chúng ta thích thì người khác cũng thích, nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Cần xác định phần thưởng định đưa ra có thực sự là cái trẻ cần hoặc khích lệ được trẻ hay không. Trẻ có hứng thú khi nhận phần thưởng đó hay không? Trẻ có chọn đúng phần thưởng đó trong số nhiều phần thưởng khác được đưa ra hay không? Trẻ có cố gắng hết sức để đạt được nó hay không? 

Cần thường xuyên theo dõi tính hiệu quả của phần thưởng. Vì tác dụng khích lệ của nó thường rất ngắn. Vì vậy, phải linh hoạt thay đổi ngay phương thức/phần thưởng khác mà trẻ ưa thích hơn. 

2. Phần thưởng cần được sử dụng hạn chế: Chỉ sử dụng phần thưởng khi trẻ đã thực hiện đúng hành vi yêu cầu. Nếu phần thưởng không được đưa ra đúng lúc, nó sẽ không phát huy hết hiệu quả. Vì vậy, phần thưởng phải được dành riêng chờ đến lúc thích hợp đưa ra một cách tự nhiên

3. Đa dạng hóa phần thưởng: Thưởng cho trẻ bằng nhiều hình thức khác nhau sẽ làm cho trẻ không bị nhàm chán và phần thưởng sẽ vẫn phát huy tác dụng trong những lần sau. Thay đổi luân phiên giữa các phần thưởng và không bao giờ thưởng cho trẻ khi không thực sự cần thiết. 

4. Phần thưởng tinh thần phải đi đôi với phần thưởng vật chất: Nếu trẻ không thích hình thức khích lệ bằng tinh thần như khen ngợi, mỉm cười …. Hãy kết hợp chúng với phần thưởng vật chất như ăn, uống, đồ chơi…. Ngày càng phát huy dần hình thức khích lệ tinh thần và giảm dần hình thức khích lệ bằng vật chất.

5. Không ngừng phát triển và tìm tòi hình thức khích lệ mới: Mỗi ngày, không ngừng tìm tòi và phát hiện phương thức mới, từ chính những vật dụng trong gia đình. Cho dù trẻ không thích các trò chơi, đồ chơi, bạn cũng không được nản lòng.

Theo dõi trẻ để phát hiện hành vi nào, trò chơi nào trẻ ưa thích. Những trẻ có khuynh hướng thiên về thị giác thường thích các đồ chơi lấp lánh…. Những trẻ thiên về thính giác thường thích băng đĩa nhạc, nhạc khí…. Những trẻ thiên về xúc giác thường thích được mát xa, cù…..

Đồ chơi có động cơ thường có hiệu quả đối với trẻ. Chọn đồ chơi có nhiều chức năng từ đơn giản tới phức tạp như đồ chơi tạo tiếng động, có thể di chuyển, có đèn…. 

6. Sử dụng phần thưởng phù hợp với lứa tuổi: Phần thưởng phù hợp khiến trẻ chú ý hơn và trông có vẻ tự nhiên như đó không phải là phần thưởng. Hơn nữa, sử dụng phần thưởng phù hợp với lứa tuổi cũng giúp trẻ thích nghi dần với điều kiện sống xung quanh.

7. Phần thưởng phải luôn đổi mới và bất ngờ: Như chúng ta đã biết, sự ngạc nhiên luôn đem lại niềm thích thú bất ngờ. Bằng cách thay đổi hình thức trò chơi (chẳng hạn làm một chiếc hộp bí ẩn…..), bạn đã tạo thêm được một phần thửơng mới lạ cho trẻ.

8. Khởi đầu, phần thửơng phải được trao tức thì: Ví dụ, nếu bạn dùng cách tiếp xúc bằng mắt và trì hoãn đưa ra phần thưởng, bạn đã tự tạo điều kiện cho trẻ quay đi. Hoặc, nếu bạn trao phần thưởng quá chậm sau hành vi của trẻ, trẻ có thể quên mất hành vi chúng vừa thực hiện và không nhớ hành vi nào nên được lặp lại. Tuy nhiên, tùy theo mức độ tiến bộ của trẻ mà kéo dài thời hạn trao phần thưởng để trẻ thích nghi dần.

9. Số lần thưởng phải đều đặn và kiên trì: và trẻ sẽ lặp lại phản ứng với tỷ lệ tương đương với số lần thưởng. Trẻ sẽ phản ứng theo yêu cầu vì đoán biết được phần thưởng chúng sẽ được nhận. Nếu trẻ không nhận được phần thưởng khi có phản ứng tích cực hoặc tệ hại hơn là chúng không làm gì nhưng vẫn nhận được phần thưởng, thì trẻ sẽ không bao giờ tiến bộ. 

10.  Phần thưởng phải ngày càng giảm dần: Nếu thời gian sử dụng phần thưởng càng kéo dài thì càng khó cắt bớt và trẻ có khuynh hướng không còn vâng lời khi không có phần thưởng. Số lần thưởng được giảm dần đồng thời với việc chỉ áp dụng những phần thưởng hiệu quả. 

11. Xác định thời điểm trao phần thưởng: Trao phần thửơng quá trễ sẽ không mang lại hiệu quả như mong muốn. Để tránh điều này, bạn có thể sử dụng hình thức khích lệ bằng lời hoặc bằng thái độ như: khen ngợi, mỉm cười, gật đầu, ra hiệu…. Cố gằng tìm ra nhiều cách khích lệ trẻ trước khi cho trẻ phần thưởng. 

12. Ngay từ đầu, hãy gọi tên của phản ứng mà bạn yêu cầu trẻ thực hiện để giúp trẻ hiểu hành vi mà chúng đang làm và sẽ lặp lại khi được yêu cầu, đồng thời giúp trẻ hình dung ra mối liên hệ giữa hành vi của chúng với phần thửơng. 

13. Phần thưởng phải ngày càng thực tế và tự nhiên: Nếu không, khi trẻ bị đặt vào môi trường tự nhiên, không có phần thưởng, trẻ sẽ không vâng lời nữa và còn có khuynh hướng trở về với những hành vi tiêu cực như trước.

14. Không sử dụng phần thưởng như hình thức mua chuộc, không cho trẻ biết trước về phần thưởng mà chúng sẽ được nhận. 

Mua chuộc dĩ nhiên là có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng nó chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian ngắn. Thoạt đầu, trẻ thường vâng lời ngay trước sức quyến rũ của món quà.  Đây là một phương pháp ngắn hạn có thể mang lại hiệu quả tức thì, tuy nhiên nó mang lại nhiều hậu quả lâu dài. Cả bạn và trẻ trở nên lệ thuộc vào món quà, bạn phải thường xuyên nhắc trẻ về món quà mà chúng sẽ được nhận, sự mặc cả vô hình dung được hình thành, trẻ sẽ cân nhắc xem liệu món quà có đáng để chúng phải làm theo yêu cầu của bạn haykhông.

Tốt hơn hết là bạn chỉ thưởng quà SAU KHI trẻ đã thực hiện hành vi tích cực, khiến trẻ không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra sau khi đã làm theo yêu cầu, từ đó bạn có thể dễ dàng giảm dần số lần thưởng. Một khi bạn đã phụ thuộc vào “cuộc mặc cả” NẾU….. THÌ…… (ví dụ: Nếu con đừng gào lên, mẹ sẽ cho con một ly sô đa), trẻ sẽ chỉ vâng lời vì phần thưởng (ly sô đa) chứ không phải vì chúng lắng nghe bạn hoặc vì đó là điều nên làm. 

15. Sử dụng nhiều hình thức khích lệ khác nhau: Đó là một trong những kỹ năng quan trọng và có hiệu quả được sử dụng đối với trẻ tự kỷ. Hãy để dành những phần thưởng tốt/hiệu quả nhất cho những hành vi tốt/tích cực nhất của trẻ. Sơ đồ sau đây là một ví dụ về việc áp dụng đa dạng các hình thức khích lệ:

CÁC HÌNH THỨC KHÍCH LỆ

	Đúng /Tập trung tốt
	Đúng nhưng kém tập trung
	Sai nhưng tập trung tốt
	Không trả lời hoặc sai và kém tập trung

	Kêu lên “Wow”
	Vậy là đúng rồi!
	Tốt lắm, nhưng… !
	Con phải chú ý!

	Đẹp lắm!
	Đúng rồi!
	Gần được!
	Con phải lắng nghe!

	Được rồi!
	Ok!
	Dùng hai tay
	Không!

	Tốt lắm!
	Kêu lên “Yeah”
	Làm theo mẹ!
	Dậy!

	Tuyệt vời!
	Con có thể làm tốt hơn!
	Làm lại một lần nữa!
	Con không nghe lời!

	Ngoan lắm!
	Tốt!
	Gần được, nhưng….!
	Con phải cố gắng!

	Tuyệt lắm!
	Được!
	Không đúng!
	Nghe đây!

	………
	………..
	Lắc đầu “Không”
	Mẹ hỏi con…..!


Cần lưu ý đến tính biểu cảm của giọng nói, nét mặt! 

DÀNH CHO NHÀ TRỊ LIỆU MỚI

Để gắn bản thân mình trở thành sự khuyến khích/phần thưởng cho trẻ, nhà trị liệu phải:

1. TÍCH CỰC/NHANH NHẸN: họ phải luôn nghĩ ra cái gì có thể trao cho đứa trẻ.  Không chỉ là những vật dụng cụ thể, sờ được, mà còn là những tiếp xúc trực tiếp mà có thể làm cho trẻ cảm thấy vui vẻ (như xoa đầu, vỗ tay, hôn, ôm nhẹ….)

(cho trẻ bánh và đồ chơi… là quan trọng nhưng chúng ta muốn trẻ cảm nhận chính người trị liệu cũng là một sự khuyến khích /phần thưởng đối với chúng)

2. NHIỆT  TÌNH – không được chấp nhận sự bảo thủ/lạc hậu! Những nhà trị liệu “tẻ nhạt” sẽ không chiến thắng được “hoạt động tự nhiên” của trẻ như: tự chơi một mình, chạy đi tìm mẹ, xem Tivi, chạy đến máy vi tính, vv…

3. KIÊN NHẪN: nhà trị liệu không nên vội vã và hối thúc quá trình “gắn mình với sự khuyến khích” để đi vào việc dạy. Điều này sẽ không có lợi về lâu dài, đặc biệt là đứa trẻ.

 
1. Nhà trị liệu nên đến với một túi chứa nhiều đồ chơi, sách, video thú vị… để mời đứa trẻ chơi và khám phá mà không đưa ra một yêu cầu nào. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời gian đầu, và cần thiết đối với trẻ thường bỏ chạy / tránh tiếp xúc với nhà trị liệu do sự trị liệu là nguyên nhân gây nên tình huống đó.


2. Trò chơi với nước – vòi nước, bồn nước, chậu, hồ nước nhỏ, vv.. với thật nhiều ly, xô múc nước, bọt bóng, chai xịt, đồ chơi… để nhà trị liệu có thể liên tục trao cho đứa trẻ mà không ra một yêu cầu nào để làm mất đi sự thích thú của đứa trẻ.  Cần ghi nhớ là trong tất cả các họat động, nhà trị liệu phải cầm giữ các đồ chơi, ly… để có thể liên tục đưa từng cái cho trẻ – do đó, trong lúc đứa trẻ đổ nước ra khỏi cái xô thì nhà trị liệu phải thu thập lại các đồ chơi đang nổi khác và đưa tiếp cho trẻ…  Ý đồ cơ bản là những vật khuyến khích / phần thưởng phải luôn luôn đến từ nhà trị liệu (đứa trẻ không được phép tự lấy đồ chơi mà phải lấy từ tay nhà trị liệu khi trẻ muốn có chúng).  Khi mà trẻ nhận ra rằng nhà trị liệu không đưa ra một yêu cầu nào đối với chúng và chỉ ở đó để trao đồ chơi,…, chúng sẽ đáp trả rất tốt (mặc dù hơi ngạc nhiên) và bắt đầu tìm đến nhà trị liệu để nhận món đồ chơi khác.

3. Chơi thọt lét (cù), quăng gối, quay vòng vòng, nhún nhảy trên giường nệm, trốn mình dưới chăn, bọc trẻ lại trong chăn rồi đung đưa chúng. Nếu bạn có hai nhà trị liệu tại nhà, bạn có thể tạo ra rất nhiều những hoạt động như thế với điều kiện họ phải thật cẩn thận và luôn trông chừng cổ và đầu trẻ.

4. Chơi với cái dù vải hoặc một cái chăn lớn – trẻ luôn thích chơi bên dưới và ngồi lên trên chiếc dù vải hoặc chăn, được bọc lại và quay vòng tròn.  Trò chơi này cần có hai người để thực hiện.


5. Hãy làm một cách âu yếm với những cái “xoa” bụng, thì thầm vào tai, hôn nhẹ, ôm chặt, … cho dù trẻ thường không đồng ý, hoặc tìm ra những cách âu yếm khác mà trẻ không chống cự!


6. Nhảy với nhạc lớn tiếng, tạo ra những bài hát “ngớ ngẩn” sử dụng các âm điệu quen thuộc, hãy làm như đang đóng kịch!


7. Đọc những quyển sách mà trẻ yêu thích (không được hỏi trẻ như “cháu thấy gì” và “hãy chỉ vào…”.  Hãy náo nhiệt/sôi nổi và luôn thay đổi giọng nói, cường độ nói… của bạn để thu hút và giữ sự chú ý của trẻ.

8. Những trò chơi giác quan trẻ yêu thích – nặn/nhào bột/đất sét, ..mát-xa, chơi với kem cạo râu, một chậu đậu hoặc gạo, cát…

9. Vẽ những chữ, từ… mà trẻ thích khi trẻ đang nhìn.

10. Trò chơi trốn tìm – hầu hết trẻ sẽ được kích thích khi bạn giả vờ không tìm thấy chúng. Các trò chơi bao gồm sự đóan trước đều rất tuyệt và thường được yêu thích.

11. Cho trẻ nhiều “quà tặng” như bánh, nước trái cây- chỉ cho! Không được ra yêu cầu!


12. Chơi xe lửa, xây nhà bằng khối rồi để trẻ làm đổ chúng…


13. Xem hình em bé hoặc hình của gia đình với trẻ (nếu trẻ thích)

14. Ngồi với trẻ trong lúc chúng chơi máy vi tính… chỉ cho chúng những website/hình ảnh đẹp trên máy mà chúng có thể thích… để chúng in những tấm hình ra…


15. Nuông chiều trẻ một chút – nếu chúng thích những vật xoay tròn, hãy để chúng làm thế và đem đến một ít đồ chơi con quay… với điều kiện bạn phải kiểm soát những món đồ chơi đó, làm cho trẻ thấy chính bạn là người quay đồ chơi hoặc đưa đồ chơi cho trẻ (không cho phép trẻ có thể tự động lấy đồ chơi). Cũng như khi chơi xếp chồng đồ chơi lên cao, để trẻ chơi nhưng nhà trị liệu phải  là người xếp món đồ tiếp theo hoặc lấy đồ từ sàn nhà lên…. chứ không phải trẻ.


16. Hát những bài hát mà bạn có thể làm những điệu bộ “ngộ nghĩnh”, điều này rất tốt để tạo nên sự đoán trước của trẻ… Và thay đổi những từ trong các bài hát này cũng có để rất  vui nhộn.

17. Các đồ chơi phổ biến… Bất cứ cái gì trẻ thích, hãy đưa cho nhà trị liệu dùng chúng (chỉ cho họ nơi bạn cất đồ chơi để sử dụng trong giờ học)


18. Bong bóng, bong bóng, bong bóng…, có ai không thích chúng cơ chứ? Bạn có thể tìm một máy bơm để không làm bạn hay nhà trị liệu mệt khi thổi.

Danh sách vẫn còn tiếp tục, nhưng bạn đã nắm được ý đồ. Đừng bao giờ chấp nhận một nhà trị liệu “tẻ nhạt”, “keo kiệt”.

BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH VI NGÔN NGỮ 

(VERBAL BEHAVIOR)

I. ABA/VBA là gì?

(ABA: Applied Behavior Analysis. VBA: Verbal Behavior Analysis) 

Là một cơ cấu nghiên cứu căn cứ trên hành vi của con người, những cái gì gây nên hành vi và làm cách nào để tăng/giảm các hành vi đó. Nó đồng thời cung cấp một cơ cấu cơ bản để dạy các kỹ năng mới (là các hành vi chúng ta muốn tăng!).  Thông tin căn bản bạn cần phải biết liên quan đến quá trình dạy học bao gồm: định hướng, hướng dẫn, giảm dần hướng dẫn, gắn kết và khuyến khích một cách đa dạng.

1. Định hướng: Là một quá trình thông qua đó chúng ta dần dần điều chỉnh các hành vi hiện tại của trẻ sang những hành vi khác mà chúng ta muốn.  Điều  này thông thường được thực hiện bằng cách điều chỉnh các yêu cầu trước khi phần thưởng được đưa ra. Ví dụ, nếu trẻ đang tập nói một từ, nó có thể chỉ được yêu cầu chạm vào vật đó trước khi nhận nó.  Sau đó, chúng ta có thể yêu cầu âm đầu tiên, một vần và sau đó một từ

2. Hướng dẫn: Là sự hỗ trợ của cô giáo để tạo ra sự đáp trả đúng. Sự hướng dẫn được sắp xếp giảm dần từ hướng dẫn tận tay, diễn tả, gợi ý bằng lời, ra hiệu, chỉ…. Chúng ta nên luôn cố gắng sử dụng sự hướng dẫn ở mức độ thấp nhất.

3. Giảm dần sự hướng dẫn: Đây là phần quan trọng của việc dạy để trẻ không bị phụ thuộc vào sự hướng dẫn của cô.  Tất cả các hướng dẫn đều phải được bỏ đi dần dần cho khi trẻ có thể đáp trả chính xác mà không cần sự trợ giúp. Ví dụ khi muốn dạy đứa trẻ đụng vào quả bóng, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách trực tiếp cầm tay bé đụng vào quả bóng, sau đó chỉ đụng vào cùi chỏ trẻ, rồi sau đó chỉ vào quả bóng… cho đến khi đứa trẻ có thể đụng vào quả bóng khi được yêu cầu.

4. Gắn kết: Về cơ bản có nghĩa là những kỹ năng được chia nhỏ ra thành những động tác nhỏ nhất để dạy sẽ được gắn kết với nhau. Gắn kết tiến và lùi đều được dùng để dạy các kỹ năng mới. Ví dụ để dạy nói “Con yêu mẹ”, có thể dạy “Con”, rồi  “yêu”, “mẹ”.  Hoặc dạy nói “mẹ”, sau đó “yêu”, “con”, rồi ráp lại “Con yêu mẹ”

5. Sự khuyến khích đa dạng (phần thưởng): đây có lẽ là phần quan trọng nhất của việc dạy! Nó là sự trả lời cho hành vi của trẻ và sẽ làm tăng hành vi đó. Từ “đa dạng” có nghĩa là chúng ta thay đổi mức độ khuyến khích tùy vào sự đáp trả của trẻ….

PHƯƠNG PHÁP DẠY

Có nhiều cách khác nhau để thực hiện việc dạy cho trẻ TK. Khi trẻ không chịu học, ta không được trách trẻ mà phải luôn xem lại phương pháp dạy. Nhiều thống kê cho thấy một số phương pháp dạy sau đây rất có hiệu quả trong việc dạy ngôn ngữ và các kỹ năng khác cho trẻ TK.

Phương pháp dạy “chính xác” hoặc “không lỗi”:

Cô giáo sẽ làm mẫu và đưa ra hướng dẫn ngay sau khi đưa ra yêu cầu/câu hỏi (không được chậm trễ một giây nào) rồi thưởng cho trẻ. Sau đó tiếp tục hỏi, nếu trẻ trả lời sai hoặc không đáp trả, cô giáo sẽ lập tức hướng dẫn trả lời và khen thưởng. Lặp lại các bước trên nhưhg giảm dần sự hướng dẫn cho đến khi trẻ trả lời được không cần hướng dẫn nữa, khi trẻ làm được thành công, thưởng cho trẻ nhiều hơn lúc bắt đầu học.

Trộn lẫn/Thay đổi mục tiêu và yêu cầu:  

Chúng ta phải trộn lẫn các câu hỏi về: yêu cầu, nêu tên đồ vật, bắt chước cử động, câu hỏi nhận thức… Việc này nhằm tránh tình trạng học vẹt.

Dạy liên tục/lưu loát: 

trẻ không những cần có khả năng trả lời chính xác mà còn phải trả lời nhanh. Để có thể được xem là “thuần thục” và functional, hành vi cần diễn ra chính xác và nhanh, điều này giúp cho kỹ năng được tiếp thu, lưu giữ và tổng hợp một cách thành công.  Để làm được điều này, cô giáo cần nắm vững hai khái niệm: Latency: là khoảng thời gian từ lúc ra câu hỏi cho đến khi trẻ bắt đầu đáp trả, khoảng thời gian này không được lâu hơn 2 đến 3 giây.  Nếu trẻ không trả lời được trong vòng từ 2 đến 3 giây, cô giáo phải hướng dẫn trẻ, rồi khen thưởng, rồi thử lại lần nữa và giảm sự hướng dẫn đi.  Thứ hai là Intertrial interval-cường độ dạy: là khoảng thời gian từ lúc kết thúc trả lời cho đến lúc bắt đầu câu hỏi tiếp theo, khoảng thời gian này cũng không nên lâu hơn 2 đến 3 giây. Cường độ làm việc nhanh sẽ giúp đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian dạy hạn hẹp, đồng thời giữ cho trẻ được thúc đẩy làm việc, giảm đuợc sự trốn tránh của trẻ.

Trộn rãi rác các yêu cầu dễ và khó với nhau: 

Trẻ luôn có 3 sự lựa chọn để đạt được Thông thường, ta thực hiện khoảng 80% công việc dễ và 20% công việc khó. Việc này giúp trẻ được khuyến khích, nhận khen thưởng thường xuyên hơn và sẽ giúp tăng cường độ học, giảm ý muốn trốn tránh của trẻ.

PHƯƠNG PHÁP DẠY (2)

Sự tiến bộ của trẻ liên quan trực tiếp đến các phương pháp dạy của bạn. Do đó, các bước thực hiện phải được tiến hành và kiểm tra một cách chính xác và thống nhất trong quá trình đánh giá.  Sau đây là bản tóm tắt tổng quát các phương pháp dạy bạn nên làm theo:

* Đưa ra mệnh lệnh chỉ một lần, sau đó hướng dẫn hoặc điều chỉnh sự đáp trả.  Không được lặp lại mệnh lệnh để gợi ý sự đáp trả giống nhau trong một lần thử nghiệm. 

* Luôn luôn sử dụng phương pháp dạy “không lỗi” để đảm bảo sự trả lời đúng và nhanh mỗi khi mệnh lệnh được đưa ra.

* Trộn lẫn và rải rác tất cả kỹ năng cần dạy (gọi tên đồ vật, yêu cầu, nói, lặp lại, bắt chước vận động thô, mệnh lệnh nhận thức…), trong hầu hết trường hợp, bạn sẽ không tập trung nhiều thử nghiệm giống nhau cùng một lúc (không đưa ra một mệnh lệnh giống nhau nhiều lần liên tục). Có một số trường hợp ngoại lệ nhưng ít.

* Khi dạy bất cứ kỹ năng mới nào, bạn nên đưa ra mệnh lệnh và sau đó lập tức (không được chậm trễ giây nào) hướng dẫn sự đáp trả đúng.  Sau đó, lập tức tiếp tục lần thứ hai và hướng dẫn chậm lại 1 giây khi không có sự đáp trả.

* Khi bạn trộn lẫn và rải các kỹ năng, bạn sẽ không lặp lại các mệnh lệnh giống nhau trong hầu hết trường hợp. Tuy nhiên, khi tiếp tục làm việc một vòng với các kỹ năng giống nhau đó, một lần nữa sử dụng “hướng dẫn chậm lại 1 giây”

* Khi trẻ bắt đầu đáp trả trong vòng 1 giây thì bạn giảm sự hướng dẫn chậm lại 2 giây và sau đó 3 giây. Giảm sự hướng dẫn nhanh đến mức bạn có thể trong lúc vẫn duy trì sự đáp trả nhanh và chính xác. KHÔNG BAO GIỜ CHO PHÉP TRẺ BỎ QUA HƠN 3 ĐẾN 4 GIÂY MÀ KHÔNG ĐÁP TRẢ, LUÔN LUÔN HƯỚNG DẪN TRONG THỜI ĐIỂM ĐÓ.

* Ngoài việc giảm dần sự hướng dẫn theo thời gian, bạn cũng có thể giảm dần sự hướng dẫn trực tiếp như : cầm trực tiếp tay bé, sau đó chỉ đụng vào tay bé, rồi dùng điệu bộ gợi ý (từ việc gợi ý rõ ràng thành điệu bộ đơn thuần), âm thanh (từ một chữ đầy đủ thành 1 hoặc 2 âm vị) và âm lượng (từ giọng nói bình thường thành thì thầm).  Vị trí hướng dẫn cũng có thể được che dần đi.

* Việc dạy có hiệu quả bao gồm sự giảm (che) dần hướng dẫn cùng một lúc đối với nhiều phương diện (thời gian và trực tiếp) dựa trên cơ sở sự đáp trả của trẻ.

* Sự hướng dẫn hoặc giảm dần hướng dẫn không phù hợp sẽ giảm giá trị của những gì có thể là vật thưởng (sự khuyến khích) có hiệu quả và sẽ đồng thời tăng giá trị của những sự khuyến khích khác góp phần vào việc trốn tránh học và gây ra các hành vi không tốt.

Dr. Vince Carbone, BCBA and Associates

CÁC SAI LẦM CHUNG THƯỜNG GẶP KHI BẮT ĐẦU DẠY TRẺ

1. Không tạo ra môi trường khuyến khích để học nói chung

2. Lạm dụng gọi tên trẻ, làm cho trẻ “dị ứng” với tên của nó

3. Không yêu cầu trẻ nhìn vào mắt khi cần thiết.

4. Quên không thưởng cho trẻ khi trẻ ngoan như ngồi ghế tốt hoặc tự động chạy đến bàn học.

5. Không đưa các “câu hỏi không cần hướng dẫn” sau các “câu hỏi cần có hướng dẫn” ( câu dễ đi sau câu khó)

6. Không đưa ra hướng dẫn sau hai lần trả lời sai của trẻ, làm tăng thêm sự “thất bại” của trẻ.

7. Không hướng dẫn đủ, thường xuyên, đối với những câu hỏi mới

8. Không sử dụng nhiều phần thưởng khác nhau

9. Không đảm bảo đưa ra các lệnh khác biệt với nhau

10. Không sáng tạo khi trao phần thưởng cho trẻ

11. Không có kế hoạch cho sự tự tổng hợp của trẻ (hội nhập)

12. Không chủ động làm cho trẻ tập trung chú ý bằng cách hướng dẫn và khuyến khích. Hoặc tốn quá nhiều thời gian ban đầu ngồi ghế để làm cho trẻ chú ý, làm cho trẻ lệ thuộc vào việc  này.

13. Chờ trẻ chú ý một cách thụ động trước khi đưa ra câu hỏi.

14. Phụ thuộc vào sự gợi ý cho trẻ tập trung trước khi đưa ra câu hỏi.

15. Để cho trẻ tự sửa sai hoặc trả lời nhiều cách khác nhau.

16. Chờ lâu hơn 3-5 giây sau khi trẻ không trả lời mới đưa ra phản ứng.

17. Số lượng trả lời sai không tỷ lệ thích hợp với số lượng trả lời đúng

18. Cho phép trẻ trả lời theo kiểu “đúng thì thôi, không đúng thì chọn cái còn lại” (nếu có 2 lựa chọn để trả lời) 

19. Không có tiêu chuẩn trả lời rõ ràng.

20. Hướng dẫn không đúng cách

21. Không đưa ra các tiết mục  mới khi trẻ đã thành thạo các tiết mục cũ

22. Đưa ra quá nhiều tiết mục trong một lúc

23. Không có kế hoạch kiểm soát thời gian chơi tự do của trẻ

24. Bắt trẻ ngồi quá lâu và đánh mất sự chú ý của trẻ hoặc làm giảm sự khuyến khích trả lời nhanh và chính xác.

25. Để cho trẻ 3 tuổi và nhỏ hơn ngồi tại bàn ghế trong suốt thời gian học.

26. Chỉ dùng kỹ thuật dạy riêng biệt để dạy kỹ năng và nhận thức mới

27. Chỉ chú trọng đến việc thu thập dữ liệu mà quên đứa trẻ.

28. Trách móc tình trạng khuyết tật của trẻ về việc tiếp thu chậm thay vì xem xét lại chương trình dạy, sự can thiệp về hành vi, phần thưởng, sự thống nhất trong cách ra yêu cầu và môi trường dạy.

29. Không có phân biệt trách nhiệm rõ ràng cho các cô giáo, không liên kết các yêu cầu.

30. Không có sự liên quan của cha mẹ vào tất cả các chương trình của trẻ.

BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRỊ LIỆU

1. Bạn có tạo ra một môi trường thuận lợi,hấp dẫn với các phần thưởng nhất định trước khi bắt đầu dạy không?

2. Bạn có trộn lẫn / rải rác các bài khó và bài dễ theo tỉ lệ 70% dễ / 30% khó không?

3. Bạn có sử dụng phần thưởng một cách hiệu quả không (không để video chạy quá lâu, thưởng cho sự hợp tác tốt, không thưởng cho hành vi không tốt   vv…)

4. Bạn có chuẩn bị cho buổi dạy của mình không? (dụng cụ học sẵn sàng, nắm rõ những gì mình sắp dạy, quản lý chặt chẽ những phần thưởng…)

5. Bạn có nắm bắt và tạo ra những tình huống để trẻ biểu hiện có nhu cầu muốn cái gì đó không (manding)? 

6. Bạn có sử dụng đúng các phương pháp / trình tự dạy không?

· Thời gian giữa các lệnh NGẮN?
 (chưa đến 1 giây)

· Có thực hiện các bước chuyển đổi lệnh?

· Có thực hiện việc sửa sai (giúp trẻ trả lời)

· Có điều chỉnh phát âm cho rõ ràng?


· Có lặp lại câu hỏi nếu trẻ trả lời sai?

· Có gợi ý hướng dẫn cho những mục mà trẻ đã làm được nếu không có trả lời trong vòng 2 giây?

· Có dạy những mục MỚI với sự hướng dẫn lập tức (0 giây sau khi hỏi)

· Có sử dụng những phần thưởng hấp dẫn?

· Có chuyển đổi tiết mục sau mỗi tiết mục cần hướng dẫn 
· Có tuân theo các bước đã định để đối phó với sự lẩn tránh học?

TỰ GHI CHÚ CHO CÔ GIÁO

CÁC LOẠI BÀI HỌC

1. Vận  động thô : Vỗ tay, dậm chân, đưa tay lên vai, mi gió, đứng lên…

2. Vận động tinh : xoè tay ra, nắm tay lại, chỉ mũi/mắt/tai...

3. Phân biệt  / Nhận biết (đồ vật - con vật): Chỉ đồ vật để trên bàn, chỉ đồ vật xung quanh , trong hình

4. Nêu tên đồ vật - con vật: Ví dụ: Trả lời câu hỏi “ Cái gì đây?”

5. Nhận thức chức năng của sự vật: Cái ly để làm gì?

6. Nhận thức (nghe lời): Đưa cho cô cái…., “Lại đây”,…

CÁC NGUYÊN TẮC  CẦN NHỚ

1. + Một lần hỏi trung bình chỉ gồm 5 câu hỏi, không được hỏi quá nhiều mới thưởng. Không để bé thấy nản vì ra nhiều câu hỏi quá cùng một lúc

2. + Trộn lẫn 6 loại bài học trên trong 1 lần hỏi, không được lặp đi lặp lại một câu hỏi hoặc 1 loại câu hỏi.

3. + Trộn lẫn cái bé đã làm tốt với cái chưa làm tốt theo thứ tự: DỄ – KHÓ – DỄ – DỄ -KHÓ- DỄ – kết thúc  (Để bé luôn ‘chiến thắng” khi kết thúc một lần hỏi - có nghĩa câu hỏi cuối cùng bé phải làm được hoặc phải là cái mà bé đã rành).  Công thức chung: 30% KHÓ – 70% DỄ hoặc 20% khó – 70% dễ (tùy theo từng trẻ mà ta linh hoạt thay đổi).

4. + Trong vòng 3 giây nếu bé chưa trả lời được, phải nhắc bé rồi chuyển sang câu hỏi dễ hơn, rồi quay về câu hỏi cũ.  Phải cho bé cảm thấy HỌC LÀ DỄ.
5. + Trong lúc học, phải thay đổi giọng nói lên / xuống, thỉnh thoảng đùa với bé trong lúc bé nghe nhạc, giữ không khí học VUI VẺ
6. + Kết hợp vừa dạy ngồi ở bàn và ngồi dưới đất

7. + Không để bé ngồi một chỗ lâu quá 15 phút (kể cả ngồi dưới đất) – chủ động cho bé đứng dậy chạy chơi trong 2 phút rồi tiếp tục.

8. + Khi bé tỏ thái độ phản ứng (đứng dậy, la hét, khóc, không chú ý…), KHÔNG ĐƯỢC DỖ DÀNH, lập tức hỏi sang một câu hỏi thật dễ để bé trả lời được (thường là vận động thô: mi gió, vỗ tay…) rồi khéo léo chuyển về câu hỏi ban đầu hoặc cho bé nghỉ giao lao 2 phút nếu bé tỏ ra quá khó chịu.

9. + Khi bé có dấu hiệu buồn ngủ (ngáp khi nghe câu hỏi), phải thay đổi không khí ngay: cho đứng lên, đá bóng, chơi ú-oà ..…

10. + Thay đổi PHẦN THƯỞNG: vừa kết hợp cho nghe nhạc, vừa cho đồ chơi, vừa đùa.

11. + Thay đổi LỜI KHEN: “Giỏi quá” – “ Đúng rồi”  - “Hay quá” – Vỗ tay… + Xoa đầu, xoa lưng, vuốt má hoặc hôn (giọng nói phải thể hiện sự vui mừng)

12. + Khi bé trả lời sai: nói ngay KHÔNG PHẢI, KHÔNG ĐÚNG, SAI RỒI với giọng nói và thái độ hơi giận, thất vọng (KHÁC HẲN khi nói “Đúng rồi”), chờ tiếp 2 giây, nếu bé không trả lời lại, nhắc bé.

13. Phòng học: phải SÁNG (bật cả 2 đèn), MÁT (bật quạt), YÊN TĨNH (đóng 2 cửa lớn lại)

DẠY “YÊU CẦU”  (quan trọng)

1. YÊU CẦU là hành vi ngôn ngữ đem lại lợi ích tức khắc cho trẻ và do vậy sẽ làm tăng hành vi đo. 

2. Sự tiến bộ nhanh trong các tiết mục YÊU CẦU là thiết yếu cho sự phát triển của tất cả các hành vi ngôn ngữ khác như nêu tên sự vật, giao tiếp…

3. YÊU CẦU dạy trẻ biết rằng hàng vi ngôn ngữ là đáng giá, một khi trẻ đã “muốn nói” thì các tiết mục khác sẽ dạy trẻ phải nói những gì.

4. Đây là tiết mục đầu tiên mà tất cả trẻ em học được, ví dụ: trẻ khóc khi chúng đói bụng và kết quả là chúng nhận được thức ăn.  Cuối cùng thì trẻ học được cách nói ra để yêu cầu những gì mà chúng ưa thích.

5. Bằng cách dạy trẻ YÊU CẦU, bạn sẽ giải quyết được nhiều vấn đề rắc rối về hành vi.

6. Bạn đừng nghĩ là bạn có thể phát triển các tiết mục hành vi ngôn ngữ của trẻ chỉ bằng cách yêu cầu trẻ nêu tên hoặc nói về sự vật. 

7. Một điều bắt buộc là bạn phải bắt đầu dạy trẻ biết YÊU CẦU những vật mà chúng ưa thích nhất.

8. Ngoài ra, nên dạy trẻ YÊU CẦU vào những lúc mà chúng đang rất cần (muốn) một vật hoặc một trò chơi nào đó.

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ DẠY “YÊU CẦU”

1. Việc dạy phải được thực hiện trong môi trường tự nhiên và hàng ngày khi mà sự khuyến khích đối với trẻ cao (khi trẻ rất muốn có một cái gì đó)

2. Phải nắm bắt và nghĩ ra thật nhiều cơ hội để dạy trẻ YÊU CẦU mỗi ngày. Lập ra mục tiêu là trẻ có hàng trăm yêu cầu mỗi ngày thông qua nhiều vật thưởng, nhiều cô giáo và trong nhiều hoàn cảnh.

3. ĐẾM số lượng yêu cầu mỗi ngày và vẽ đồ thị, bao gồm yêu cầu có nhắc nhở và yêu cầu không cần nhắc

4. Lưu ý NHẮC ngay từ đầu khi dạy trẻ yêu cầu để trẻ thấy rằng: lấy được cái chúng thích bằng hành vi ngôn ngữ là việc dễ dàng, và ĐỪNG yêu cầu câu trả lời khó ngay từ đầu vì sẽ làm cho trẻ dị ứng với việc giao tiếp. 

5. Cố gắng để có câu trả lời tốt nhất với sự nhắc nhở thấp nhất.

6. Phải THỰC HÀNH dạy yêu cầu để bạn biết một cách thành thạo làm thế nào và khi nào thì thưởng, mức độ nào có thể chấp nhận, mức độ nhắc nhở và làm cách nào để giảm dần sự nhắc nhở càng nhanh càng tốt.

7. Một điều quan trọng là phải có sự thống nhất trong phương pháp dạy giữa những người tiếp xúc với trẻ và tạo ra nhiều cơ hội cho sự tổng hợp hoá của trẻ.

8. Cần có chương trình dạy một cách có thứ tự và mở rộng.

TÔI SẼ LÀM GÌ KHI Ở NHÀ

Dạy trẻ yêu cầu:

1. Tôi sẽ tập trung thật nhiều vào việc dạy Yêu cầu để con tôi có thật nhiều (hàng trăm) cơ hội mỗi ngày để yêu cầu nhiều vật thưởng khác nhau.

2. Tôi sẽ ôn lại phương pháp dạy bắt chước-yêu cầu (nói tên vật thưởng 3 lần mỗi khi nhắc cho trẻ yêu cầu?) và thực hiện chuyển khả năng bắt chước nói của trẻ sang khả năng yêu cầu để lấy vật thưởng. Tôi sẽ thực hành phương pháp nhắc nhở và giảm dần sự nhắc nhở.

3. Tôi sẽ  lập ra  một kế hoạch trên cơ sở các mẫu biểu được cung cấp để tạo ra nhiều cơ hội không ngẫu nhiên để dạy trẻ yêu cầu mỗi ngày. Tôi sẽ nắm bắt sự mong muốn (khuyến khích) của trẻ vào bất cứ thời gian nào trong ngày như lúc ăn, tắm… để tăng sự yêu cầu của trẻ.

4. Tôi sẽ chỉ bảo cho tất cả những ai chăm sóc hoặc tiếp xúc với trẻ để họ có thể nắm bắt và tạo ra cơ hội để dạy trẻ yêu cầu thông qua tất cả các môi trường học tập và môi trường xã hội.

5. Tôi sẽ tham khảo bảng đánh giá ABLLS để đưa ra các loại yêu cầu cần dạy.

SENSORY INTEGRATION

CÁC HOẠT ĐỘNG GIÚP PHÁT TRIỂN

HOÀ HỢP GIÁC QUAN XÚC GIÁC

(TACTILE INTEGRATION)

1. XOA BÓP: Khuyến khích trẻ cọ xát vào da với nhiều loại chất liệu khác nhau, hoặc các loại xà phòng: xà phòng tắm, kem cạo râu… và các loại bàn chải khác nhau: miếng bọt xơ mướp, bàn chải nhựa…

2. CHƠI VỚI NƯỚC – Đổ đầy nước có bọt vào bồn rửa chén, cho nhiều bình, chai nhựa, miếng xốp (bọt biển), cái đánh trứng và đồ chơi bơm nước vào.  Hoặc đồ đầy nước cùng đồ chơi vào 1 cái chậu giặt và để ngoài trời. ĐONG và ĐỔ nước là trò chơi tuyệt vời để phát triển hệ thống xúc giác và để giải trí.

3. CHƠI VỚI CÁT – Trong hộp cát (rắc cát, khuôn cát…) hoặc 1 đống cát, cho các đồ chơi nhỏ vào (xe, người, thú vật) để trẻ chơi, vùi xuống đất và kéo lên…  có thể thay cát bằng ĐẬU, GẠO, MÌ ỐNG, HẠT NGŨ CỐC, BÙN.  Trộn bùn và để lấm bẩn cũng là một phương pháp trị liệu.

4. Cắt một lỗ tròn bên trên một cái hộp (hộp đựng giày…), cho nhiều vật khác nhau vào bên trong như ống chỉ, viên bi, thú vật, máy bay nhỏ… Cho trẻ thọc tay tìm đồ vật và đoán nó đang đụng đồ vật gì (mà không được nhìn thấy) .  Trò chơi này gíup trẻ phân biệt hình dạng của đồ vật mà không cần nhìn.

5. Các hoạt động bằng MIỆNG: Liếm những miếng hình dính và dán chúng vào sách, thổi còi hoặc sáo, thổi bong bóng bằng ống, uống nước bằng ống hút, nếm thức ăn mới, nhai kẹo cao su…

6. CUỘN chặt trẻ trong chăn hoặc tấm thảm. Được quấn chặt sẽ giúp trẻ cảm nhận sức ép và thấy vui thích.

7. XOA BÓP đằng sau:  Xoa mạnh và sâu ở vùng lưng và tay chân trẻ. Xoa theo chiều đi xuống (chiều tóc mọc)

PHÁT TRIỂN GIÁC QUAN “TIỀN ĐÌNH”

(VESTIBULAR)

1. ĐU ĐƯA trẻ trong chăn – Hai người lớn giữ chặt hai góc của cái chăn và đu đưa trẻ trong đó. Có thể dùng cái võng để chơi.

2. Chơi TRƯỢT – có nhiều cách để chơi trượt: ngồi lên, nằm xuống, trượt xuôi, trượt ngược, trượt nắm vào thành hai bên hoặc không nắm, trượt hai chân giạng ra hai bên…

3. LÁI XE ĐẠP – Xe đạp 3 bánh, xe 2 bánh, xe đẩy… sẽ giúp trẻ hoàn thiện cảm giác cân bằng cũng như hoạt động thô.

4. Nhảy trên một tấm bạt lò xo căng.

5. BƯỚC ĐI TRÊN MẶT BẰNG KHÔNG VỮNG – đi trên bãi cát, bãi cỏ, trên giường nước.. giúp trẻ biết cân bằng cơ thể chúng khi di chuyển.

6. Ngồi trên quả bóng trong lúc xem ti vi hoặc lúc nghe kể chuyện

PHÁT TRIỂN GIÁC QUAN “CẢM NHẬN”

(PROPRIOCEPTIVE)

1. ĐU LÊN BẰNG TAY – Đặt một thanh ngang trước cửa phòng trẻ, hoặc cho trẻ chơi đu người bằng tay ở công viên.  Khi cơ thể trẻ được treo lơ lửng bằng tay, các cơ bắp và khớp tay sẽ truyền các thông điệp giác quan về não.

2. CHƠI VỚI GỐI – chồng nhiều miếng nệm, chăn lông, gối ở một góc.  Cho trẻ nhảy vào đó, lăn tròn, đào bới… trong đống chăn đó.

3.  Đặt một túi đậu hoặc bao gạo lên lưng trẻ và để chúng đi lại với cảm giác nặng ở lưng.

4. XOA BÓP: Đặt hai tay bạn vào hai phần dưới và trên cánh tay trẻ, vuốt mạnh hai phần đó về phía khuỷu tay (cùi chỏ), sau đó vuốt ngược lại ra hai bên. ĐẨY và KÉO các bắp thịt gần đầu gối và vai trẻ.  An hai tay xuống đầu trẻ.  Chậm rãi kéo dài và uốn cong các ngón tay trẻ, cổ tay, khuỷu tay, đầu gối, mắt cá chân, ngón chân.  Phương pháp  kéo và uốn này sẽ tác động đến các khớp của trẻ và có tác dụng giúp trẻ thư giãn khi bị đặt trong những không gian chật hẹp như rạp hát, xe, tàu hỏa, và đặc biệt là máy bay khi trọng lực thay đổi.

5. Om chặt người – Ngồi trên nền nhà đằng sau trẻ, (trẻ ngồi giữa hai chân bạn). Đặt hai tay bạn quanh đầu gối trẻ, kéo tay về phía thắt lưng trẻ và ghì chặt, vừa ôm chặt vừa lắc trẻ về phía trước, rồi ra đằng sau.

6. ĐỔ/ RÓT CÁT, ĐẬU, hoặc NƯỚC với nhiều lượng khác nhau vào ly hoặc bình nước. Để trẻ đổ từ cái này sang cái khác.

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VỀ CẢM NHẬN VẬN ĐỘNG

(SENSORIMOTOR)

* KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG TINH

1. RÂY BỘT – Trải một tờ báo lên nền nhà bếp, lấy ra một bao bột cùng cái muỗng to và cái rây. Để cho trẻ rây bột ra tờ báo.

2. Chơi với đồ chơi và đồ vật có kích thước nhỏ. Ráp khối, chơi với nam châm, ô chữ ô hình… sẽ giúp trẻ phát triển giác quan xúc giác và cảm nhận.

3. chơi NHÀO NẶN BỘT- Trẻ có thể chơi nhào bột, tạo hình, ngắt (cấu,véo), bóp chặt và nện…, lăn thành hình rắn, quả bóng…  Đưa cho trẻ đồng tiền, chìa khoá, cái kẹp giấy và lô uốn tóc để ấn in hình lên bột nhào.  Để vui hơn, lấy thêm dao nhựa cắt bánh, kim to (không nhọn)… Những hoạt động này giúp làm khoẻ mạnh cơ bắp tay, tăng sự khéo léo và tác dụng lên nhiều giác quan của trẻ.

GHI CHÚ LÀM BỘT NHÀO TẠI NHÀ: 

Cho vào nồi:  2 ly bột, ,một ly muối, 4 muỗng nhỏ kem vôi (cream of tartar?), 2 ly nước, 4 muỗng lớn dầu thực vật.  Quấy đều trên lửa nhỏ cho đến khi bột co lại và thành hình quả bóng xốp.  Trộn vào một vài giọt phẩm màu nếu bạn thích. Để cho nguội.

* KỸ NĂNG PHỐI HỢP SONG PHƯƠNG

1. LĂN BÓNG – tới – lui – dùng cả hai tay

2. BẮT BÓNG – 

3. TUNG BONG BÓNG

4. Bắt chước các vận động phối hợp theo bài hát (vỗ tay + đánh vào người + vỗ tay nhau + lắc đầu…)

